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Phòng TNTĐ Quốc gia về Động lực học Sông biển  
 
Tóm tắt: Nước ở vùng biển Đồ Sơn bị đục bất kể mùa khô hay mùa mưa đang làm mất đi sức thu 
hút của các bãi biển đẹp trong khu vực, đặc biệt là các bãi tắm biển của khu du lịch Đồ Sơn – Hải 
Phòng. Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu trên mô hình toán MIKE 21/3 Coupled FM 
về các giải pháp công trình để điều chỉnh hướng lan truyền độ đục, vận chuyển bùn cát từ các cửa 
sông và vùng ven bờ chuyển vào khu vực bãi tắm Đồ Sơn. Từ đó kiến nghị và đề xuất giải pháp phù 
hợp nhằm làm giảm độ đục, giúp cải thiện chất lượng nước của các bãi tắm ở khu vực này.  
Từ khóa: Độ đục, Vận chuyển bùn cát, Đồ Sơn – Hải Phòng, MIKE 21/3 Coupled FM 
 
Summary: Turbidity in water happens in both dry season and wet season leading to low 
attractiveness of beautiful beaches in the area to tourism, especially Do Son tourism beach area 
– Hai Phong. This article presents some research results of mathematical models MIKE 21/3 
Coupled FM on structure solutions to adjust direction of turbidity transmission, sediment 
transport from river estuaries and coastal areas to Do Son beach area. Then, appropriate 
solutions are proposed to reduce turbidity and help improve water quality in beach area. 
Keywords: Turbidity, Sediment transport, Do Son – Hai Phong, MIKE 21/3 Coupled FM 
 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ *  

Hiện tượng nước biển bị nhiễm đục ngày càng 
gia tăng ở vùng biển Đồ Sơn đã và đang gây ra 
những tác động xấu tới môi trường sinh thái 
biển và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã 
hội của các địa phương trong khu vực. Nguyên 
nhân chủ yếu gây đục nước được xác định là 
do ảnh hưởng của quá trình lan truyền độ đục 
và bùn cát từ các cửa sông trong khu vực 
chuyển vào vùng biển Đồ Sơn. Ngoài ra, nó 
còn có sự ảnh hưởng của việc xáo trộn bùn cát  
và trầm tích đáy do tác động của các yếu tố 
động lực biển như sóng, gió, thủy triều, dòng 
ven,... Căn cứ vào nguyên nhân, cơ chế gây 
đục nước, đề tài đã tiến hành nghiên cứu các 
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giải pháp công trình nhằm điều chỉnh hướng 
khuếch tán độ đục và vận chuyển bùn cát ven 
bờ để hạn chế lượng bùn cát chuyển vào khu 
vực bãi tắm Đồ Sơn. Bài báo trình bày một số 
kết quả nghiên cứu về vấn đề này. 

 

Hình 1. Nước biển Đồ Sơn bị nhiễm đục 
(Nguồn: Đề tài KC.08.34 chụp 10/6/2015). 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
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2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Sử dụng mô hình toán MIKE 21/3 Coupled FM 
(2-3 chiều kết hợp) của Viện thủy lực Đan Mạch 
(DHI) để mô phỏng chế độ động lực, vận chuyển 
bùn cát và quá trình khuếch tán lan truyền độ đục 
ở khu vực cửa sông và vùng ven biển Đồ Sơn - 
Hải Phòng trong điều kiện hiện trạng và khi có 
các giải pháp công trình. Trên cơ sở các kết quả 
tính toán mô phỏng, tiến hành đánh giá hiệu quả 
của từng phương án để từ đó lựa chọn giải pháp 
công trình phù hợp nhằm làm giảm độ đục cho 
nước biển khu vực bãi tắm Đồ Sơn. 

Phạm vi nghiên cứu trên mô hình được thiết lập từ 
Quảng Ninh đến Nam Định với chiều dài hơn 150 
km bờ biển, bao trùm toàn bộ các cửa sông từ cửa 
Lạch Huyện đến cửa Ba Lạt (Hình 2). Chiều rộng 
miền tính là hơn 100 km tính từ mép bờ, tài liệu 
địa hình sử dụng gồm: Số liệu độ sâu và đường bờ 
của khu vực ven biển thành phố Hải Phòng được 
số hoá từ các bản đồ địa hình UTM tỷ  lệ 1:50.000 
do Cục Đo đạc Bản đồ xuất bản, “bình đồ địa hình 
ngoài khơi vùng biển từ Quảng Ninh- Nam Định 
tỷ lệ 1/250.000 của Bộ TN&MT”, “cơ sở dữ liệu 
địa hình ETOPO5 (Earth Topography - 5 Minute) 
của Trung tâm Tư liệu Địa vật lí Quốc gia Mỹ 
NGDC (National Geophysical Data Center) và 
GEBCO-1 (General Bathymetric Chart of the 
Ocean (GEBCO) one minute) của Trung tâm tư 
liệu hải dương học vương quốc Anh (British 
Oceanographic Data Centre-BODC)”. 
 

 

Hình 2. Bản đồ phạm vi vùng nghiên cứu 
* Điều kiện biên của mô hình:  

- Biên sông: Lưu lượng và bùn cát tại các mặt  
cắt đổ ra biển tại các cửa sông Ba Lạt, Trà Lý, 
Thái Bình, Văn Úc, Lạch Tray, Cấm, Đá Bạch. 

- Biên phía biển: 

+ Mực nước triều tại các biên có vị trí như  
Bảng 1 và Hình 3. Mực nước tại các biên được 
dự tính từ mô hình toàn cầu qua công cụ Mike 
21 Toolbox. 

+ Sóng & gió: sử dụng trong mô hình được lấy 
tại vị trí trạm ngoài khơi Bạch Long Vĩ. Số  
liệu sóng được hiệu chỉnh và xử lý nhằm tăng 
chất lượng và độ chính xác của liệt dữ liệu 
thông qua số liệu NOAA. 

Chi tiết vị trí các biên, địa hình và lưới tính 
toán của mô hình được thể hiện tại Bảng 1 và 
Hình 3 phía dưới. 

Bảng 1. Tọa độ và giới hạn của các biên 
phía ngoài biển 

Tên bi ên 
 

Tọa độ  đi ểm  
 đầu bi ên 

Tọa độ  đi ểm  
 cuối  biên 

X Y X Y 

B iên biển 2  7 6 3 8 0 5  2 3 2 9 9 9 8  7 5 7 9 6 8  2 3 3 5 8 3 6  

B iên biển 3  7 7 4 6 2 4  2 3 2 0 3 2 7  7 6 6 2 5 4  2 3 2 8 5 7 0  

B iên biển 4  7 7 4 6 2 4  2 3 2 0 3 2 7  6 6 8 0 0 6  2 2 1 3 4 1 2  

B iên biển 5  6 4 4 5 4 6  2 2 3 4 4 5 0  6 6 8 0 0 6  2 2 1 3 4 1 2  
 

 
 
Hình 3. Địa hình, lưới tính và vị trí biên thiết 

lập cho vùng nghiên cứu. 
 Mô hình áp dụng được hiệu chỉnh và kiểm 
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định với nhiều vị trí khác nhau trong khu vực 
nghiên cứu, cụ thể như sau: 

- Hiệu chỉnh mô hình với chuỗi số liệu thực đo 
từ 1/8/2015 đến 31/8/2014; 

- Kiểm định mô hình với chuỗi số liệu thực đo 
từ 24/1/2015 đến 30/1/2015; 

Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình được 
thể hiện tại các Hình 4 và Hình 5. 

 

  

  

Hình 4. Kết quả hiệu mô hình với chuỗi số liệu thực đo tháng 8/2014. 
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Hình 5. Kết quả kiểm định mô hình với chuỗi số liệu thực đo tháng 1/2015. 
 

Từ kết quả so sánh đánh giá thấy rằng, sai số giữa 
giá trị tính toán và thực đo là không lớn, sai số Nash 
với mực nước đạt từ 96,04 đến 97,0% tại các trạm, 
chiều cao sóng có Nash đạt 70,35%, các điểm trích 
độ đục có sự phù hợp giữa tính toán và  thực đo, kết 
quả tính là phù hợp cả về giá trị và đường quá trình. 
Như vậy, mô hình thiết lập đảm bảo độ tin cậy, có 
thể ứng dụng để tính toán mô phỏng. 

2.2. Trường hợp nghiên cứu 

Các giải pháp công trình nghiên cứu được thể 
hiện trên Hình 6 gồm: 

* Nhóm các giải pháp công trình điều chỉnh 
hướng vận chuyển bùn cát và khuếch tán độ 
đục từ các cửa sông phía Nam sang phía Bắc 
mũi Đồ Sơn (PA1): 

+ PA1-1: Xây dựng tuyến đê biển nối liền mũi 
Đồ Sơn và đảo Hòn Dấu, chiều dài khoảng 
800m, cao trình đỉnh đê +5,0m (dưới tuyến đê 
được bố trí các cống thông thủy có thể kiểm 
soát đóng mở theo mùa).   

+ PA1-2: Xây dựng tuyến đê biển như phương án, 
kết hợp với kè mỏ hàn hướng dòng đầu mom đảo 
Hòn Dấu, chiều dài 500m, cao trình đỉnh +3,0m. 

+ PA1-3: Nạo vét tuyến luồng cắt ngang bãi 
bồi phía Nam cửa Văn Úc để tăng khả năng 
thoát lũ và vận chuyển bùn cát từ cửa Văn Úc 
xuống phía Nam. Chiều dài nạo vét tuyến 
luồng L = 2,0km, chiều rộng nạo vét B = 
700m, độ sâu nạo vét Zđáy  = - 4,5m. 

* Nhóm các giải pháp công trình điều chỉnh 
hướng vận chuyển bùn cát và khuếch tán độ 
đục từ các cửa sông phía Bắc vào khu vực 
các bãi tắm biển Đồ Sơn (PA2): 

+ PA2-1: Xây dựng kè mỏ hàn nối tiếp với 
tuyến đê biển Ngọc Hải khu vực cảng cá Ngọc 
Hải nhằm ngăn lượng bùn cát từ cửa Cấm, cửa 
Lạch Tray theo dòng ven đi vào khu vực các 
bãi tắm đồng thời làm giảm mức độ bồi lấp 
luồng tàu tại cửa ra vào của cảng cá Ngọc Hải.  
Chiều dài mỏ hàn 700m, cao trình đỉnh +3,0m. 

 

Hình 6. Sơ đồ bố trí các giải pháp công trình 
trong khu vực nghiên cứu. 

 
+ PA2-2: Nhóm giải pháp để hạn chế bùn cát  
từ cửa Lạch Tray và cửa Cấm chuyển xuống 
vùng biển Đồ Sơn gồm: 

Xây dựng kè mỏ hàn phía Nam cửa Cấm chiều 
dài 800m, cao trình đỉnh +3,0m. 
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Xây dựng kè mỏ  hàn phía Nam cửa Lạch Tray 
chiều dài 300m, cao trình đỉnh +3,0m. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

Để phân tích biến động về độ đục tại khu vực 

bãi tắm Đồ Sơn theo thời gian và không gian, 
các kết quả tính toán mô phỏng đã được trích 
xuất tại nhiều vị trí trong vùng nghiên cứu để 
phân tích đánh giá. Vị trí trích xuất kết quả 
được thể hiện trên Hình 7. 

 

STT Vị trí 
Tọa độ  Khoảng 

cách từ 
bờ (m) 

 

X Y 

1 T1 687269 2290177 573 

2 T2 687578 2289437 300 

3 T3 687655 2288570 640 

4 T4 688654 2288972 1700 

5 T5 688380 2288031 360 

6 T6 689148 2287693 720 

Hình 7. Vị trí và tọa độ các điểm trích xuất kết quả phân tích. 

 
Mùa khô 

 
Mùa mưa 

Hình 8. Kết quả mô phỏng quá trình khuếch tán lan truyền độ đục và vận chuyển 
bùn cát vùng ven biển Đồ Sơn trên mô hình MIKE 21/3 Coupled FM. 

3.1. Kết quả tính toán mô phỏng nồng độ bùn cát hiện trạng (cho tầng mặt) 

Bảng 2. Nồng độ bùn cát hiện trạng trong mùa hè khu vực bãi tắm Đồ Sơn 

Vị trí 
Nồng độ bùn cát các thời điểm HT (mg/l) 

Triều lên Đỉnh triều Triều xuống Chân triều Max 
T1 32.41 70.50 26.69 21.48 75.84 
T2 43.88 79.73 30.47 23.88 86.21 
T3 54.73 82.47 41.02 36.57 92.25 
T4 62.87 72.04 38.86 35.64 87.24 
T5 75.18 85.81 43.51 55.29 100.89 
T6 79.11 45.93 51.88 64.44 86.84 
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3.2. Kết quả phân tích, đánh giá hiệu quả 
của các giải pháp công trình 

Kết quả đánh giá hiệu quả làm giảm độ đục 
(nồng độ  bùn cát) cho khu vực các bãi tắm 
biển Đồ Sơn đối với từng giải pháp công trình 
như sau: 

a) Nhóm các giải pháp công trình điều chỉnh 
hướng vận chuyển bùn cát và khuếch tán độ 
đục từ các cửa sông phía Nam sang phía Bắc 
mũi Đồ Sơn (PA1): 

1) PA1-1: Xây dựng tuyến đê biển nối mũi Đồ 
Sơn với đảo Hòn Dấu: 

Bảng 3. Nồng độ bùn cát tại các vị trí trong khu vực bãi tắm Đồ Sơn sau khi 
xây dựng tuyến đê biển nối mũi Đồ Sơn với đảo Hòn Dấu (PA1-1) 

Vị trí 
Nồng độ bùn cát các thời điểm PA1-1 (mg/l) 

Triều lên Đỉnh triều Triều xuống Chân triều Max 
T1 24.70 50.44 23.71 20.19 53.09 
T2 26.55 59.73 25.44 20.35 62.72 
T3 32.51 60.74 31.02 25.11 66.39 
T4 43.38 71.94 33.61 22.42 84.73 
T5 49.35 74.91 34.50 26.87 82.14 
T6 69.68 59.66 43.98 42.53 83.88 

Bảng 4. Đánh giá hiệu quả giảm nồng độ bùn cát khu vực bãi tắm Đồ Sơn  
sau khi  xây dựng công trình theo phương án (PA1-1), kết quả so với hiện trạng 

Vị trí 
Chênh lệch nồng độ bùn cát các thời điểm   (mg/l) 

Triều lên Đỉnh triều Triều xuống Chân triều Max 
T1 -7.70 -20.06 -2.99 -1.28 -22.75 
T2 -17.32 -20.00 -5.03 -3.53 -23.49 
T3 -22.22 -21.73 -9.99 -11.47 -25.86 
T4 -19.49 -0.10 -5.25 -13.22 -2.50 
T5 -25.83 -10.91 -9.01 -28.42 -18.75 
T6 -9.43 13.73 -7.91 -21.92 -2.96 

Ghi chú:  = PA1-1 - HT (mg/l) 

2) PA1-2. Xây dựng tuyến đê biển nối mũi Đồ Sơn với đảo Hòn Dấu kết hợp với làm kè mỏ hàn 
hướng dòng đầu mom đảo Hòn Dấu: 

Bảng 5. Nồng độ bùn cát tại các vị trí trong khu vực bãi tắm Đồ Sơn sau khi  xây dựng 
tuyến đê biển và kè mỏ hàn đầu mom đảo Hòn Dấu (PA1-2) 

Vị trí 
Nồng độ bùn cát các thời điểm PA1-2 (mg/l) 

Triều lên Đỉnh triều Triều xuống Chân triều Max 
T1 23.98 47.14 22.98 19.89 49.99 
T2 25.65 56.45 24.36 20.90 59.90 
T3 31.01 59.18 29.32 24.79 63.89 
T4 37.68 73.14 30.54 22.63 79.39 
T5 45.70 73.76 32.05 26.44 77.91 
T6 63.02 61.17 39.29 33.76 83.16 
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Bảng 6. Đánh giá hiệu quả giảm nồng độ bùn cát khu vực bãi tắm Đồ Sơn  
sau khi xây dựng công trình theo phương án (PA1-2), kết quả so với hiện trạng 

Vị trí 
Chênh lệch nồng độ bùn cát các thời điểm   (mg/l) 

Triều lên Đỉnh triều Triều xuống Chân triều Max 

T1 -8.42 -23.36 -3.72 -1.59 -25.85 

T2 -18.22 -23.28 -6.10 -2.99 -26.31 

T3 -23.72 -23.29 -11.69 -11.79 -28.36 

T4 -25.19 1.10 -8.32 -13.01 -7.84 

T5 -29.48 -12.05 -11.46 -28.85 -22.98 

T6 -16.09 15.24 -12.59 -30.68 -3.68 

Ghi chú:  = PA1-2 - HT (mg/l) 
3) PA1-3: Nạo vét tuyến luồng thoát lũ phía Nam cửa Văn Úc 

Bảng 7. Nồng độ bùn cát tại các vị trí trong khu vực bãi tắm Đồ Sơn  
sau khi nạo vét tuyến luồng thoát lũ phía nam cửa Văn Úc (PA1-3) 

Vị trí 
Nồng độ bùn cát các thời điểm PA1-3 (mg/l) 

Triều lên Đỉnh triều Triều xuống Chân triều Max 

T1 30.13 75.80 27.24 20.92 82.05 

T2 43.17 85.46 30.85 22.18 92.47 

T3 56.85 87.00 42.11 36.07 97.27 

T4 65.08 70.58 40.12 34.61 93.45 

T5 82.29 83.70 44.90 58.19 106.20 

T6 84.20 38.48 53.42 67.77 93.00 

Bảng 8. Đánh giá hiệu quả giảm nồng độ bùn cát khu vực bãi tắm Đồ Sơn sau khi  xây 
dựng công trình theo phương án (PA1-3), kết quả so với hiện trạng 

Vị trí 
Chênh lệch nồng độ bùn cát các thời điểm   (mg/l) 

Triều lên Đỉnh triều Triều xuống Chân triều Max 

T1 -2.27 5.30 0.54 -0.55 6.22 

T2 -0.70 5.72 0.38 -1.71 6.26 

T3 2.13 4.53 1.09 -0.51 5.02 

T4 2.20 -1.47 1.26 -1.04 6.21 

T5 7.11 -2.11 1.40 2.90 5.31 

T6 5.10 -7.45 1.54 3.33 6.16 

Ghi chú:  = PA1-3-1 - HT (mg/l) 
b) Nhóm các giải pháp công trình điều chỉnh hướng vận chuyển bùn cát và khuếch tán độ  
đục từ các cửa sông phía Bắc vào khu vực các bãi tắm biển Đồ Sơn (PA2): 
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1) KB2-1: Xây dựng kè mỏ hàn khu vực cảng cá Ngọc Hải: 

Bảng 9. Nồng độ bùn cát tại các vị trí trong khu vực bãi tắm Đồ Sơn sau khi 
xây dựng kè mỏ hàn khu vực cảng cá Ngọc Hải (PA2-1) 

Vị trí 
Nồng độ bùn cát các thời điểm PA2-1 (mg/l) 

Triều lên Đỉnh triều Triều xuống Chân triều Max 
T1 30.23 66.60 26.93 21.85 71.04 
T2 41.58 75.67 30.47 24.57 82.27 
T3 51.92 78.71 38.99 35.09 87.11 
T4 61.53 69.80 39.50 35.65 84.48 
T5 72.51 81.05 43.35 54.28 95.93 
T6 77.69 44.97 51.48 63.72 84.02 

Bảng 10. Đánh giá hiệu quả giảm nồng độ bùn cát khu vực bãi tắm Đồ Sơn sau khi 
xây dựng công trình theo phương án (PA2-1), kết quả so với hiện trạng 

Vị trí 
Chênh lệch nồng độ bùn cát các thời điểm   (mg/l) 

Triều lên Đỉnh triều Triều xuống Chân triều Max 
T1 -2.18 -3.90 0.23 0.37 -4.80 
T2 -2.30 -4.07 0.00 0.69 -3.94 
T3 -2.80 -3.76 -2.03 -1.48 -5.15 
T4 -1.34 -2.25 0.64 0.01 -2.75 
T5 -2.67 -4.77 -0.16 -1.01 -4.96 
T6 -1.42 -0.96 -0.40 -0.72 -2.82 

Ghi chú:  = PA2-1 - HT (mg/l) 
2) Xây dựng kè mỏ hàn khu vực cửa Cấm và cửa Lạch Tray (PA2-2): 

Bảng 11. Nồng độ bùn cát tại các vị trí trong khu vực bãi tắm Đồ Sơn sau khi 
xây dựng kè mỏ hàn khu vực cửa Cấm và cửa Lạch Tray (PA2-2) 

Vị trí Nồng độ bùn cát các thời điểm PA2-2 (mg/l) 
Triều lên Đỉnh triều Triều xuống Chân triều Max 

T1 31.19 68.78 25.51 20.55 73.54 
T2 42.48 76.83 29.37 23.31 83.53 
T3 52.57 79.90 40.13 34.73 87.99 
T4 61.96 68.88 37.12 33.62 84.55 
T5 72.96 80.76 42.37 54.27 95.95 
T6 77.96 44.47 50.07 63.69 84.20 

Bảng 12. Đánh giá hiệu quả giảm nồng độ bùn cát khu vực bãi tắm Đồ Sơn sau khi 
xây dựng công trình theo phương án (PA2-2), kết quả so với hiện trạng 

Vị trí 
Chênh lệch nồng độ bùn cát các thời điểm   (mg/l) 

Triều lên Đỉnh triều Triều xuống Chân triều Max 
T1 -2.18 -3.90 0.23 0.37 -4.80 
T2 -2.30 -4.07 0.00 0.69 -3.94 
T3 -2.80 -3.76 -2.03 -1.48 -5.15 
T4 -1.34 -2.25 0.64 0.01 -2.75 
T5 -2.67 -4.77 -0.16 -1.01 -4.96 
T6 -1.42 -0.96 -0.40 -0.72 -2.82 
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Ghi chú:  = PA2-2 - HT (mg/l) 

c) Nhận xét, phân tích chung về kết quả tính toán: 

Giải pháp xây dựng tuyến đê biển nối mũi Đồ 
Sơn với đảo Hòn Dấu (PA1-1) đã ngăn được 
phần lớn lượng bùn cát và quá trình khuếch 
tán độ đục từ cửa sông Văn Úc vượt qua mũi 
Đồ Sơn ảnh hưởng đến các khu vực bãi tắm 1 
và 2. Khi xây dựng tuyến đê biển kết hợp với 
kè mỏ hàn hướng dòng ở đầu mom đảo Hòn 
Dấu (PA1-2) sẽ làm cho hiệu quả tăng lên, tuy 
nhiên mức độ  tăng không nhiều so với phương 
án chỉ xây dựng tuyến đê, do đó giải pháp đề 
xuất là chỉ xây dựng tuyến đê nối mũi Đồ Sơn 
với đảo Hòn Dấu theo phương án (PA1-1). 

Với giải pháp nạo vét tuyến luồng thoát lũ phía 
Nam cửa sông Văn Úc cho hiệu quả giảm bùn cát 
khu vực bãi tắm Đồ Sơn là rất ít, thậm chí do mở 
rộng khu vực ngoài cửa Văn Úc nên làm cho 
lượng dòng chảy và bùn cát từ cửa Văn Úc ra 
ngoài biển nhanh hơn, lớn hơn so với hiện trạng, vì 
vậy làm cho nông độ bùn cát tại các khu vực bãi 
tắm tăng lên, do đó sẽ không chọn giải pháp này. 

3.3. Đề xuất giải pháp giải pháp công trình 
kết hợp nhằm giảm thiểu độ đục cho các bãi  
tắm biển Đồ Sơn – Hải Phòng 

Căn cứ vào các kết quả tính toán, đánh giá về 
hiệu quả của từng phương án. Kiến nghị lựa 
chọn giải pháp công trình nhằm làm giảm độ  
đục cho khu vực bãi tắm Đồ Sơn như sau: 

- Xây dựng tuyến đê biển nối mũi Đồ Sơn với 
đảo Hòn Dấu, chiều dài tuyến đê L=800m, cao 
trình đỉnh +5,0m; 

- Xây dựng kè mỏ hàn khu vực cảng cá Ngọc Hải, 

chiều dài tuyến kè L=700m, cao trình đỉnh +3,0m; 

 

Hình 9. Sơ đồ tổng thể bố trí công trình 
 theo phương án chọn 

 
Với giải pháp chọn là xây dựng tuyến đê biển 
nối liền mũi Đồ Sơn với đảo Hòn Dấu, kết hợp 
với làm kè mỏ hàn khu vực cảng cá đã có tác 
dụng làm giảm nồng độ bùn cát trong khu vực 
các bãi tắm. Dòng ven có xu thế đưa bùn cát từ 
cửa Văn Úc và từ các cửa sông phía Nam vượt 
qua đảo Hòn Dấu đi ra xa các khu vực các bãi 
tắm. Dòng bùn cát và phù sa từ cửa Cấm, cửa 
Lạch Tray lan truyền xuống phía Nam  đã bị 
chặn lại một phần và đi ra xa khu vực các bãi 
tắm do tác dụng hướng dòng của công trình kè 
mỏ hàn khu vực cảng cá Ngọc Hải. Như vậy, 
hiệu quả của giải pháp công trình Đê – Kè kết 
hợp đã điều chỉnh được hướng lan truyền độ đục 
từ các cửa sông phía Nam và phía Bắc mũi Đồ 
Sơn đi ra xa các bãi tắm, nồng độ bùn cát tại các 
khu vực bãi tắm cũng giảm đi nhiều so với hiện 
trạng. Kết quả đánh giá cụ thể được trình bày tại 
các Bảng 13, Bảng 14 và Hình 10 phía dưới. 

Bảng 13. Nồng độ bùn cát tại các vị trí trong khu vực bãi tắm Đồ Sơn sau khi 
xây dựng các công trình theo phương án đề xuất 

Vị trí Nồng độ bùn cát các thời điểm PAchọn (mg/l) 
Triều lên Đỉnh triều Triều xuống Chân triều Max 

T1 23.91 46.40 23.80 20.42 48.62 
T2 25.52 55.87 25.55 21.73 59.46 
T3 30.89 57.97 29.53 25.29 62.72 
T4 41.86 69.76 34.97 24.24 78.84 
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T5 47.57 71.77 34.24 27.65 76.21 
T6 67.35 57.50 44.77 36.59 83.19 

Bảng 14. Đánh giá hiệu quả giảm nồng độ bùn cát khu vực bãi tắm Đồ Sơn sau khi 
xây dựng các công trình theo phương án đề xuất, kết quả so với hiện trạng 

Vị trí 
Chênh lệch nồng độ bùn cát các thời điểm   (mg/l) 

Triều lên Đỉnh triều Triều xuống Chân triều Max 
T1 -8.49 -24.10 -2.89 -1.06 -27.22 
T2 -18.36 -23.86 -4.92 -2.16 -26.75 
T3 -23.83 -24.50 -11.49 -11.29 -29.53 
T4 -21.01 -2.28 -3.89 -11.40 -8.40 
T5 -27.61 -14.04 -9.27 -27.64 -24.68 
T6 -11.76 11.57 -7.12 -27.85 -3.65 

Ghi chú:  = Chon - HT (mg/l)  

 

Trước khi có công trình (hiện trạng) 

 

Sau khi có công trình 

Hình 10. So sánh hướng khuếch tán lan truyền độ đục và vận chuyển bùn cát  
khu vực ven biển Đồ Sơn trước và sau khi có giải pháp công trình 

 
4. KẾT LUẬN 

Từ các kết quả tính toán mô phỏng trên mô 
hình toán 2-3D, đã đánh giá được hiệu quả 
của từng giải pháp công trình để điều chỉnh 
hướng lan truyền độ đục và vận chuyển bùn 
cát nhằm làm giảm độ đục cho khu vực bãi 
tắm Đồ Sơn. Các giải pháp công trình được 
nghiên cứu gồm nhóm các công trình điều 
chỉnh hướng vận chuyển bùn cát và lan 
truyền độ đục từ các cửa sông phía Nam 
(PA1) và phía Bắc mũi Đồ Sơn (PA2). Kết  
quả tính toán với nhiều kịch bản công trình 
nghiên cứu, đã chọn ra được giải pháp tổng 

hợp có hiệu quả lớn nhất để làm giảm lượng 
bùn cát từ các cửa sông trong vùng chuyển 
vào khu vực bãi tắm Đồ Sơn. Giải pháp công 
trình được đề xuất gồm: 

- Xây dựng tuyến đê biển nối mũi Đồ Sơn với 
đảo Hòn Dấu, chiều dài tuyến đê L=800m, cao 
trình đỉnh +5,0m; 

- Xây dựng kè mỏ hàn khu vực cảng cá Ngọc 
Hải, chiều dài tuyến kè L=700m, cao trình 
đỉnh +3,0m; 

Qua phân tích, đánh giá về hiệu quả của giải 
pháp công trình đề xuất cho thấy nồng độ  
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bùn cát trong nước biển tại khu vực các bãi 
tắm Đồ Sơn đã giảm đi rất rõ rệt, hướng lan 
truyền độ đục đã được điều chỉnh để đi ra xa 
các bãi tắm. Tuy nhiên, để giảm đục cho các 
bãi tắm một cách bền vững thì cần phải có 
thêm các giải pháp kết hợp khác như giải 
pháp công trình ngăn cát, giảm sóng để làm 

giảm mức độ xáo trộn trầm tích đáy (khuấy 
đục) do tác động của các yếu tố động lực 
biển gây ra. Các giải pháp tuyên truyền bảo 
vệ môi trường, kiểm soát nguồn thải trong 
khu vực có tác dụng làm giảm ô nhiễm 
nguồn nước của các tuyến sông đổ vào vùng 
biển Đồ Sơn. 
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